

Câu 1. Điểm mấu chốt nào trong cơ chế tự nhân đôi của ADN đã đảm bảo cho phân tử ADN con có trình tự nu giống phân tử ADN mẹ?
a. Cơ chế đảm bảo ADN con giống ADN mẹ:

· Nguyên tắc “giữ lại 1 mạch” của ADN mẹ 
· Nguyên tắc bổ sung

· Cơ chế hình thành mạch pôlinuclêôtit mới:

Trên mạch mới tổng hợp, các nuclêôtit tự do được lắp theo chiều 5’ – 3’, ngược với chiều của mạch ADN mẹ (ADN – pol  làm việc từ đầu 5’).
(Tự vẽ sơ đồ minh họa).
Câu 2. Dưới đây là trình tự các nuclêôtit trong mạch mang mã gốc của 1 đoạn gen mã hoá cấu trúc của E. Đêhiđrôgenaza ở người và các loài vượn người:
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Người
	- XGX
	- TGT 
	- TGG
	- GTT
	- TGT
	- TGG

	Tinh tinh
	- XGT
	- TGT
	- TGG
	- GTT
	- TGT
	- TGG

	Gôrila
	- XGT
	- TGT
	- TGG
	- GTT
	- TGT
	- TAT

	Đười ươi
	- TGT
	- TGG
	- TGG
	- GTX
	- TGT
	- GAT



a. Dựa vào bảng mã di truyền dưới đây, hãy xác định trình tự các a.a trong đoạn polipeptit tương ứng ở mỗi trường hợp trên:

Bảng mã di truyền:

	
	U
	X
	A
	G
	

	U
	UUU

UUX
	Phe
	UXU

UXX

UXA

UXG
	Ser
	UAU

UAX
	Tyr
	UGU

UGX
	Cys
	U

X

A

G

	
	UUA

UUG
	Leu
	
	
	UAA

UAG
	KT
	UGA

UGG
	KT

Trp
	

	X
	XUU

XUX

XUA

XUG
	Leu
	XXU
XXX

XXA

XXG
	Pro
	-XAU
XAX

-XAA

XAG
	-His
-Gln
	XGU
XGX

XGA

XGG
	Arg
	U
X

A

G

	A
	AUU

AUX

AUA
	Ile
	AXU

AXX

AXA

AXG
	Thr
	AAU

AAX
	Asn
	AGU

AGX
	Ser
	U

X

A

G

	
	AUG
	Met
	
	
	AAA

AAG
	Lys
	AGA

AGG
	Arg
	

	G
	GUU

GUX

GUA

GUG
	Val
	GXU

GXX

GXA

GXG
	Ala
	GAU

GAX
	Asp
	GGU

GGX

GGA

GGG
	Gly
	U

X

A

G

	
	
	
	
	
	GAA

GAG
	Glu
	
	
	


b. Các kết quả ở câu a cho phép rút ra những nhận xét gì về mối quan hệ giữa sự biến đổi các nuclêotit trong codon với sự biến đổi a.a trên polipeptit?


c. Những dẫn liệu trên cho phép nhận định như thế nào về mức độ quan hệ thân thuộc giữa các loài vượn người với người?

Hướng dẫn

a. Trình tự các a.a trong polipeptit: 

- Nêu sơ lược nguyên tắc dịch mã
- Trình tự các a.a trong chuỗi polipeptit:

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Người
	- GXG

Ala
	- AXA

Thr
	- AXX

Thr
	- XAA

Gln
	- AXA

Thr
	- AXX

Thr

	Tinh tinh
	- GXA
Ala
	- AXA

Thr
	- AXX

Thr
	- XAA

Gln
	- AXA

Thr
	- AXX

Thr

	Gôrila
	- GXA

Ala
	- AXA

Thr
	- AXX

Thr
	- XAA

Gln
	- AXA

Thr
	- AUA
Ile

	Đười ươi
	- AXA

Thr
	- AXX

Thr
	- AXX

Thr
	- XAG

Gln
	- AXA

Thr
	- XUA

Leu


b. Quan hệ giữa biến đổi trong codon và biến đổi trong polipeptit:

- Biến đổi ở các nu thứ 3 trong codon thường không gây biến đổi trong dãy a.a


- Biến đổi ở nu thứ 2 hay thứ 1 trong codon dẫn tới biến đổi trong dãy a.a


- Biến đổi 2 nu trong codon gây biến đổi ở a.a

Không phải bất cứ biến đổi nào trong các nu của gen cũng gây biến đổi tương ứng trong polipeptit, mỗi a.a có thể được mã hoá bởi nhiều codon

c. Mức độ quan hệ họ hàng giữa các loài tinh tinh với người:

- Tinh tinh có quan hệ gần với người nhất: Trìnhtự nu trong gen giống hệt trình tự nu ở người. Đột biến A → G ở codon 1 cũng không làm thay đổi a.a

- Sau Tinh tinh là Gôrila rồi đến đười ươi


- Mức độ sai khác nhiều hay ít trong các nu của ADN phản ánh quan hệ họ hàng xa hay gần.

Câu 3.

a. Loại đột biến gen nào chỉ ảnh hưởng đến thành phần của 1 bộ ba mã hoá? Đột biến đó xảy ra ở vị trí nào trong gen cấu trúc sẽ có ảnh hưởng nghiêm trong nhất đến quá trình dịch mã?
b. Viết sơ đồ minh hoạ cơ chế phát sinh dạng đột biến này. Nêu những điều kiện đảm bảo cho loại đột biến đó được di truyền qua các thế hệ cơ thể ở những loài sinh sản hữu tính?

Hướng dẫn
a. 
- Loại đột biến gen chỉ ảnh hưởng đến thành phần của 1 bộ ba mã hoá là đột biến gen dạng thay thế. Ví dụ: Cặp A-T được thay bằng cặp G-X.


- Đột biến thay thế xảy ra ở mã mở đầu có ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến quá trình dịch mã, vì như vậy quá trình dịch mã không xảy ra.

b. 
- Viết sơ đồ minh hoạ cơ chế phát sinh đột biến này:

[image: image1.png]


A – T

                           Tiền đột biến A – X               A – T

                                      A – T             G – X (đột biến)

- Những điều kiện đảm bảo cho loại đột biến đó được di truyền qua các thế hệ cơ thể ở những loài sinh sản hữu tính:



+ Đột biến tiền phôi, đột biến giao tử


+ Giao tử mang gen đột biến (đặc biệt là giao tử đực) trực tiếp thụ tinh.



+ Đột biến gen đó không gây chết hay vô sinh cho cá thể.

Câu 4. Nghiên cứu các dạng đột biến NST trên 100.000 thai nhi ở người, người ta đã thu được các số liêu sau:

	Bộ nhiễm sắc thể
	Trong các thai bị sẩy
	Trong các thai sống được

	- Bình thường
	7500
	84.450

	- Ba NST ở các NST thường
	
	

	         + Số 13
	128
	17

	         + Số 18
	223
	13

	         + Số 21
	350
	113

	         + Các NST khác
	3.176
	0

	- Ba NST và 1 NST ở NST giới tính
	
	

	        + 47, XYY
	4
	46

	        + 47, XXY
	4
	44

	        + 47, XXX
	21
	44

	        + 45, X
	1.350
	8

	- Chuyển đoạn NST cân
	14
	164

	- Chuyển đoạn NST không cân
	225
	52

	- Đa bội thể 3n
	1.275
	0

	- Đa bội thể 4n
	450
	0

	- Các rối loạn khác
	280
	49

	Cộng
	15.000
	85.000



Từ những số liệu trên có thể rút ra những nhận xét gì?
Hướng dẫn
Nhận xét:

- Các rối loạn lớn ở bộ NST gây sẩy thai, vì vậy trong quần thể dạng đột biến này có tỷ lệ thấp.

- Tần số đột biến 3 NST số 21 là cao nhất, tiếp theo là ở NST số 18, 13.


- Khuyết nhiếm ở NST giới tính X bị sẩy thai rất nhiều. Các alen lặn trên X biểu hiện làm thai không sống được.


- Khuyết  NST Y có thể gây sẩy thai hoặc thai không sống được.


- Đột biến chuyển đoạn không cân gây chết nhiều hơn chuyển đoạn cân. 
Câu 5. Tác dụng của CLTN đối với 1 alen lặn trên NST X so với 1 alen lặn có cùng giá trị thích nghi trên NST thường có gì khác nhau?
- Nói chung các gen trên X không tương ứng với các gen trên Y. Ở 1 số loài Y không mang gen, do đó alen lặn trên X có nhiều cơ hội được biểu hiện kiểu hình hơn alen lặn trên NST thường (chỉ biểu hiện trong đồng hợp tử).
- CLTN tác động trên kiểu hình của cá thể, thông qua đó mà ảnh hưởng tới tần số tương đối của các alen. Alen lặn trên X dễ được biểu hiện hơn nên chịu tác động của CLTN nhiều hơn. Alen lặn trên NST thường tồn tại trong QT lâu hơn dưới dạng ẩn náu trong các thể dị hợp.
Câu 6. 

a. Tại sao phân tử ADN ở tb nhân chuẩn có 2 mạch đơn?

b. Hình vẽ dưới đây cho thấy các loại liên kết trong phân tử ADN: 



O  
O-


      P
             -O    (1)
O


       (2)





CH2                   ……...                                CH2      
                                                          .……..



                 (3)         (4)                                         O
O-
                                                                                           
              P

     - O

O
Hãy cho biết các vị trí: 1, 2, 3, 4 là các loại liên kết gì? Điểm khác nhau và ý nghĩa của liên kết ở vị trí số 1 và số 4 là gì?
Hướng dẫn
a. Phân tử ADN ở tế bào nhân chuẩn có 2 mạch đơn để:


- Đảm bảo cho AD N có kích thước lớn, ổn định cấu trúc không gian.



- Đảm bảo cho AD N nhân đôi theo nguyên tắc bán bảo toàn

- Thuận lợi cho việc phục hồi các tiền đột biến về trạng thái bình thường

- Tạo ra tính đối cực
b.  Các loại liên kết:

- (1): Liên kết este phôtphat

- (2): Liên kết cộng hoá trị

- (3): Liên kết glucozit


- (4): Liên kết hydro

Khác nhau:

- (1): Có năng lượng liên kết lớn, góc liên kết cố định, có vai trò tạo mạch polinucleotit theo nguyên tắc đa phân.


- (4): Có năng lượng liên kết nhỏ (khoảng 5 Kcal), góc liên kết không cố định mà tuỳ thuộc vào dạng AD N (A, B, Z, T...), có vai trò tạo cấu trúc không gian, đảm bảo cho AD N  vừa bền vững vừa linh động. 
Câu 7. Khi nghiên cứu tần số tai biến và bất thường NST ở phôi thai từ giai đoạn thụ tinh, các nhà khoa học đã thu được số liệu trong bảng sau:

	1.500 trứng thụ tinh
	→
	500 sẩy rất sớm (hầu hết do bất thường NST)

	
	
	

	1.000 làm tổ
	→
	150 sẩy sớm (100 phôi có bất thường NST).

	
	
	

	850 bào thai
	→
	06 chết sơ sinh do bất thường NST

	
	
	

	844 trẻ sơ sinh
	→
	30 có dị dạng bẩm sinh hoặc bệnh gen


a. Bảng số liệu trên đã chứng minh được điều gì? 
b. Những nguyên nhân nào (về mặt di truyền và tiến hoá) đã làm cho số trứng được thụ tinh thì nhiều nhưng số tre sơ sinh lại không nhiều?

c. Từ những số liệu trên, thử đưa ra giả thuyết giải thích hiện tượng vô sinh ở 1 số cặp vợ chồng? Làm thế nào để kiểm tra được giả thuyết này?
Hướng dẫn
a. Chứng minh:


- Khi thụ tinh có khoảng ½ số hợp tử bất thường (1500 - 844)/1500 trong đó sai lệch NST đóng vai trò rất quan trọng (500 + 100 + 6 + 30)/(1500 - 844).

- Đa số hợp tử bất thường bị sẩy thai rất sớm trước khi làm tổ, phần còn lại nhiều trường hợp xảy ra sau khi hợp tử làm tổ, số bất thường ra đời không còn bao nhiêu. Điều này đảm bảo cho các cá thể sinh ra khoẻ mạnh, nhưng vẫn có 1 tỉ lệ nhất định các đột biến làm nguyên liệu cho tiến hoá.
b. Những nguyên nhân:


- Nguyên nhân đào thải do CLTN loại bỏ những cá thể có bất thường lớn trong bộ NST. Những bất thường trong bộ NST làm mất cân bằng gen và hạn chế sự phát triển của tế bào ngay ở những giai đoạn đầu của hợp tử và phôi.


- Nguyên nhân đào thải do CLTN loại bỏ những cá thể có những bệnh chuyển hoá với những gen gây chết phôi thai.

c. Giả thuyết: 

- Những bất thường xảy ra với tần số cao gây sẩy thai rất sớm có thể quan hệ với chứng vô sinh.


- Kiểm tra: Thử phân tích NST của những cặp vợ chồng vô sinh và sẩy thai liên tiếp xem có phát hiện được những tổn thương cấu trúc NST không. Theo các nhà khoa học, những tổn thương về chuyển đoạn hoà nhập tâm của 2 nhóm D, đảo quanh tâm của NST số 9 thường dẫn đến tình trạng tinh trùng ít và yếu, nhiều giao tử mất cân bằng…

Câu 8. 

a. Bằng hình vẽ em hãy phân biệt mARN, tARN, rARN. Hãy cho biết các thuỳ tròn ở phân tử tARN có chức năng gì?

b. Từ đặc điểm về cấu trúc của các loại ARN thử dự đoán về thời gian tồn tại của mỗi loại trong tế bào, giải thích tại sao?
Hướng dẫn
a. 
- Hình vẽ trang 68 Sinh học tập 1 – Phillips - Chilton.


- Chức năng: Một thuỳ mang bộ ba đối mã (khớp bổ sung với bộ ba mã sao trên mARN), một thuỳ liên kết với enzim, còn 1 thuỳ liên kết với Rbx.

b. Thời gian tồn tại mỗi loại ARN trong tế bào phụ thuộc vào độ bền vững của phân tử do các liên kết hydro tạo ra. 

- Phân tử mARN không có liên kết hyđrô nên dễ bị enzim trong tế bào phân huỷ, có thời gian tồn tại ngắn nhất.


- Phân tử rARN có tới 70% là các liên kết hyđrô nên có thời gian tồn tại lâu nhất.
Câu 9.  

a. Có thể nhận biết một thể dị hợp về chuyển đoạn NST bằng những dấu hiệu nào? Vai trò của loại đột biến này trong tiến hoá và trong chọn giống?

b. Một loài thực vật, tế bào lưỡng bội có bộ NST 2n = 24; người ta trong 1 tế bào có 23 NST bình thường và 1 NST có tâm động ở vị trí khác thường. Hãy cho biết NST khác thường này có thể được hình thành bằng những cơ chế nào?

Hướng dẫn
a. Nhận biết qua các biểu hiện:

- Thay đổi hình thái NST qua quan sát dưới kính hiển vi; làm thay đổi nhóm gen liên kết…hoặc làm giảm khả năng sinh sản của cơ thể sống (bán bất thụ).

Vai trò của chuyển đoạn NST:

- Trong tiến hoá: Cung cấp nguồn biến dị di truyền cho chọn lọc, góp phần tạo ra sự cách ly sinh sản giữa các dạng bình thường và các dạng chuyển đoạn.

- Trong chọn giống: Thay đổi nhóm gen liên kết theo ý muốn, hoặc chuyển gen từ loài này sang loài khác.

b. NST có vị trí tâm động khác thường có thể giải thích do các đột biến cấu trúc NST.

Vị trí tâm động thay đổi do:


- Đột biến đảo đoạn NST mà đoạn bị đảo có tâm động, hoặc không có tâm động.


- Chuyển đoạn NST: chuyển đoạn trên 1 NST, chuyển đoạn giữa 2 NST khác nhau trong đó NST trao đổi cho nhau những đoạn không bằng nhau.
Câu 10. 
a. Những đặc điểm nào của mã di truyền thể hiện tính thống nhất và đa dạng của sinh giới?
b. Trong trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng thì gen lặn có thể biểu hiện ra kiểu hình khi nào?

c. Từ sự hiểu biết về diễn biến trong các pha của kỳ trung gian (thuộc chu kỳ tb), hãy đề xuất thời điểm dùng tác nhân gây đột biến gen và đột biến NST để có hiệu quả nhất.
Hướng dẫn
a. 
- Đặc điểm của mã di truyền thể hiện tính thống nhất của sinh giới: Mã di truyền phổ biến cho mọi sinh vật – đó là mã bộ 3, được đọc 1 chiều liên tục từ 5’ → 3’ có mã mở đầu, mã kết thúc, mã có tính đặc hiệu, mã có tính linh động.

- Đặc điểm của mã di truyền phán ánh tính đa dạng của sinh giới: Có 61 bộ ba có thể mã hoá cho 20 loại a.a; sự sắp xếp theo 1 trình tự nghiêm ngặt các bộ ba đã tạo ra bản mật mã TTDT đặc trưng cho loài, từ đó tạo nên sự đa dạng của sinh giới.

b. Gen lặn biểu hiện kiểu hình khi: 


- Ở trạng thái đồng hợp lặn


- Chỉ có 1 alen (thể khuyết nhiễm) trong tế bào lưỡng bội.


-  Chỉ có 1 alen ở đoạn không tương đồng của cặp XY (hoặc XO).


- Chỉ có 1 alen ở cơ thể mang cặp NST bị mất đoạn có alen trội tương ứng; ở thể đơn bội, sinh vật nhân sơ.
c. Thời điểm xử lý đột biến:


- Tác động vào pha S dễ gây đột biến gen


- Tác động vào pha G2 dễ gây đb số lượng NST
Câu 11.
a.  Hãy giải thích tại sao ADN ở các sinh vật có nhân thường bền vững hơn nhiều so với tất cả các loại ARN. Nhiệt độ mà ở đó phân tử ADN mạch kép bị tách thành 2 sợi đơn gọi là nhiệt độ “nóng chảy”. Hãy cho biết các đoạn ADN có cấu trúc như thế nào thì có nhiệt độ “nóng chảy” cao và ngược lại?
b. Tại sao ADN ở tế bào có nhân có kích thước rất lớn nhưng vẫn được xếp gọn trong nhân? Sự sắp xếp đó như thế nào? Việc xếp gọn có ảnh hưởng tới khả năng tiếp xúc của ADN với các prôtit không?
Hướng dẫn
a. ADN của SV có nhân thường bền vững hơn ARN vì:

- ADN được cấu tạo từ 2 mạch còn ARN được cấu tạo từ 1 mạch. Cấu trúc xoắn của ADN phức tạp hơn.

- ADN thường liên kết với các pr nên được bảo vệ tốt hơn


- ADN được bảo quản ở trong nhân, ở đó thường không có các Enzim phân huỷ chúng, trong khi đó ARN thường tồn tại ngoài nhân, nơi có nhiều enzim phân huỷ a.nuclêic.
b. Những đoạn ADN có nhiệt độ nóng chảy cao là những đoạn ADN chứa nhiều nuclêotit loại G và X vì số lượng liên kết hiđrô giữa 2 sợi nhiều hơn. Ngược lại, các đoạn ADN có nhiều nuclêotit loại A và T, ít G và X thì có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn do số liên kết hiđrô it hơn.

c. Sự sắp xếp ADN ở tb có nhân:


- ADN ở tb có nhân có kích thước rất lớn nhưng vẫn được xếp gọn trong nhân là do cấu trúc xoắn phức tạp của ADN. Các phân tử ADN được nén chặt trong thể tích rất hạn chế của nhân. Việc nén chặt được thực hiện ở nhiều mức độ, thấp nhất từ nuclêôsom, solenoit tới sợi nhiễm sắc.


- Các pr có vai trò cấu trúc nén chặt ADN trong nhân như các histon liên kết với các phân tử ADN nhờ các liên kết ion giữa các nhánh bên mang điện tích âm của histon với các nhóm photphat mang điện tích dương của ADN.


- Việc xếp gọn ADN trong nhân  không ảnh hưởng tới khả năng tiếp xúc của ADN với các pr vì ADN quấn quanh lõi cấu tạo từ nhiều histon nên dù được nén lại phần lớn bề mặt của ADN vẫn có khả năng tiếp xúc pr khác (VD: ADN – polimeraza trong sao chép, ARN – pol trong phiên mã hay các pr điều hoà hoạt động của gen).
Câu 12. Một nhà bác học đã làm thí nghiệm như sau: Nuôi cấy E.coli trong môi trường có Timin đánh dấu bằng Tritium. Sau các thời gian nuôi cấy khác nhau, đem li giải tb vi khuẩn đó bằng 1 phức hệ gồm enzim phân giải cùng 1 loại thuốc tẩy, ADN được giải phóng ra. Đem ADN đặt lên phiến kính mỏng, phiến kính được để ở chỗ khô và sau đó được phủ lên nhờ hỗn dịch thuốc ảnh. Hai tháng sau bóc lớp ảnh chụp ra, đem quan sát.

a. Theo em có thể quan sát thấy gì?


b. Từ thí nghiệm này ta có thể rút ra kết luận gì?

Hướng dẫn
a. Quan sát thấy:


- Đây là thí nghiệm của Cairn


- Do Timin trộn lẫn vào ADN làm ADN trở thành có tính chất phóng xạ

- Sau các thời gian nuôi cấy, li giải thì ADN được giải phóng ra. Các bước tiếp theo nhằm quan sát ADN sẽ thấy có những sợi độc nhất có hình vòng tròn, chu vi 1400µm. Đây chính là ADN của E.coli được hình thành bởi 1 chuỗi polinuclêôtit kép, trong đó 1 sợi mới được hình thành (có Timin đánh dấu) trên sợi khuôn cũ.

- Ngoài ra cũng có thể quan sát thấy có những sợi bị gãy.

- ADN của E.coli tự nhân đôi theo nguyên tắc bán bảo toàn, nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc nửa gián đoạn.

Câu 12. Hãy trình bày các hiểu biết của em về khái niệm gen kinh điển và khái niệm gen hiện đại. Vẽ sơ đồ một gen nhân chuẩn điển hình (Ghi chú rõ các thành phần cấu trúc của gen).


- Khái niệm gen kinh điển: Gen là nhân tố di truyền xác định các tính trạng của sinh vật (Johansen, 1909). Mỗi gen chiếm 1 vị trí xác định trên NST (lôcut).

- Khái niệm gen hiện đại: Gen là đơn vị chức năng cơ sở của bộ máy di truyền, chiếm 1 lôcut nhất định. Các gen là những đoạn vật chất di truyền mã hoá chp những sản phẩm riêng lẻ như các ARN được sử dụng trực tiếp hoặc cho tổng hợp các enzim, các pr cấu trúc hay các mạch polipeptit để gắn lại tạo ra pr có hoạt tính sinh học.


- Vẽ sơ đồ 1 gen nhân chuẩn điển hình:
Câu 13. Sơ đồ sau đây mô tả 1 quá trình đang diến ra trong tế bào:
a. Đây là quá trình gì? Quá trình này xảy ra ở phần nào của tế bào?

b. Tên gọi của các cấu trúc 1, 2, 3, 4 là gì?

c. Phân tử 3 thiếu 3 nuclêôtit đầu tiên, đó là các nuclêôtit gì theo thưa tự được tổng hợp trước về sau? Giải thích lý do.




 





d. Phân tử 1 có thể có các loại khác nhau không? nếu có hãy kể ra.
e. Trong tế bào phân tử 3 có thể có mấy loại chủ yếu và đặc điểm trình tự nuclêôtit mỗi loại?

f. Đối với phân tử 3 loại không phải là sản phẩm cuối cùng, mà chỉ là trung gian thì diễn biến sẽ như thế nào khi được tổng hợp gần xong và sau khi tách ra?
Hướng dẫn
a. 
- Đây là quá trình phiên mã.


- Ở tb chưa có nhân chính thức thì ở tbc, còn ở tb có nhân thì trong nhân.

b. Tên gọi:

- 1: ARN pôlimeraza


- 2: mạch gốc của ADN (mạch chứa thông tin).


- 3: Phân tử ARN


- 4: mạch bổ sung với mạch mã gốc trên ADN.

c. Không xác định được vì:


- Đối với mARN thì phía trước có 1 đoạn trình tự gắn với Rbx để giải mã 


- Đối với tARN và rARN thì chưa biết được.
d.
- Ở tế bào chưa có nhân chính thức: chỉ có 1 loại ARN-pôlimeraza


- Ở tb có nhân có 3 loại:


+ ARN- pol 1: tổng hợp rARN


+ ARN- pol 2: tổng hợp mARN


+ ARN- pol 3: tổng hợp tARN

e. Có 3 loại:


- Loại 1: rARN có trình tự nu để gắn với trình tự nu bổ sung trên mARN.


- Loại 2: mARN có trình tự nu phía đầu để gắn với trình tự nu bổ sung trên rARN của Rbx, tiếp theo là codon mở đầu AUG, sau đó là trình tự mã hoá cho phân tử pr, đến codon kết thúc và cuối cùng là đoạn 3’ không mã hoá.


- Loại 3: tARN có đầu 3’ là XXA nơi gắn với a.a và giữa phân tử có anticodon đặc hiệu cho từng loại a.a và 1 số đoạn có trình tự bắt cặp bổ sung tạo mạch kép.
f. 
- Ở tb chưa có nhân chính thức: các Rbx gắn ngay vào mARN giải mã và khi tách ra tiếp tục giải mã tạo pr.


- Ở tb có nhân:


+ …Chóp 7G (7- Guanidine - triphosphate) ở đầu mARN và poli-AAA ở đuôi…


+ Cắt các đoạn Intron và nối các đoạn Exon


+ …đi ra tbc để tổng hợp pr.
Câu 14. Thế nào là cơ chế bán bảo tồn của ADN? cơ chế đó đã được chứng minh như thế nào? So sánh quá trình tự nhân đôi của virus và các sinh vật nhân chuẩn.

a. 
- Cơ chế này đã được CM bởi thí nghiệm của Meselson và Stahl như sau:
+ Cho VK E.coli phát triển qua 1 số thế hệ trong môi trường chứa toàn 15NH4Cl (kết quả ADN của nó chứa toàn 15N nặng khác với ADN bình thường chứa 14N nhẹ hơn. Hai loại ADN này có thể phân biệt bằng cách cho li tâm trong gradien nồng độ của CsCl, sẽ cho 2 vạch khác nhau).

+ E.coli sau đó được nuôi ở môi trường chỉ chứa 14NH4Cl, sau mỗi thế hệ đều tách ADN và co li tâm, kết quả cho thấy:


* Sau thế hệ thứ nhất: chỉ có 1 vạch trung bình (do ADN hình thành chỉ có 1 sợi nặng, 1 sợi nhẹ).


* Sau thế hệ thứ 2: có 2 vạch nhẹ và trung bình trong ống nghiệm
ĐIều này chứng tỏ sự tự sao theo cơ chế bán bảo tồn.

b. Khác: 

- Virut: Đối với ADN mạch đơn, ADN con không được hình thành trực tiếp từ ADN mẹ mà qua mạch trung gian (vốn bổ sung với ADN mẹ), ADN con không thể hiện nguyên tắc bán bảo tồn.
- Tb nhân chuẩn: ADN trực tiếp tổng hợp từ mỗi mạch đơn của ADN mẹ và luôn đảm bảo nguyên tắc bảo tồn.
Câu 15. Chứng bạch tạng là do đột biến làm mất khả năng tổng hợp sắc tố melanin trong các tb da, đặc biệt tb chân lông, chân tóc.

a. H.1 là sơ đồ phả hệ của gia đình A có 4 người bị bạch tạng là trội hay lặn? CMR gen đó không thể nằm trên NST Y hay X mà phải nằm trên NST thường. Thử xác định kiểu gen của II4, II5, III1, III2, III3.

b. H.2 là sơ đồ phả hệ của gia đình B có 4 người bạch tạng thuộc 2 thế hệ. Sơ đồ này đặt ra vấn đề gì nếu biết chắc các con trong gia đình này không có trường hợp nào là con ngoài giá thú? III2 và III3 có phải là do đột biến ngược? Cho biết quá trình hình thành melanin như sau: 


P → Tirozin → Melanin

I.                    1                             2
II.   1               2               3               4                          5

III.                                              1              2             3
Hình 1. 

Chú thích:                nam bình thường              nam bị bệnh

                                 nữ bình thường                nữ bị bệnh

I.                       1                             2
II.              1                2               3                           4
III.                                   1             2           3
Hình 2
Hướng dẫn:
a. 
- Trong H.1
 III1 bị bạch tạng trong khi bố mẹ đều bình thường tỏ bạch tạng thuộc đột biến lặn (a), alen trội tương ứng là (A). 

- Nếu a nằm trên Y thì con trai (III1) bạch tạng bố (II4) cũng phải bị bạch tạng

- Nếu a nằm trên X thì (I1) phải có kiều gen XAY, (I2) có kiểu gen XaXa và con gái của họ (II2) sẽ không bị bạch tạng.

 
Cả 2 giả thuyết trên đều không phù hợp. Vậy cặp gen Aa phải nằm trên NST thường.


- Kiểu gen của (II4), (II5) là Aa; (III1) là aa; (III2), (III3) là AA hoặc Aa.

b. Thực nghiệm H.2 cho biết (II3) có E2 nhưng thiếu E1 còn (II4)  lại không có E2.

Quy ước: 
- E1, E2 là gen tổng hợp enzim E1 và E2.
- e1, e2 là alen đột biến tương ứng.

- (II3) đã truyền alen E2 và (II4) đã truyền alen E1 cho con họ
(III2) và (III3) có kiểu gen 
E1E2 
 hoặc 
 E1E2   vì có đủ 2 alen E1, E2 nên 
                                                   E1E2              e1e2

chúng tổng hợp được melanin và không bị bạch tạng.

Kiểu gen của (II3) và (II4) có thể là 
e1E2

E1e2






e1E2

E1e2





hoặc 

e1E2

E1e2






e1e2

e1e2

Câu 16. 
a. Bằng những cơ chế nào 1 tế bào không phải là đơn bội có số NST là 1 số lẻ?

b. Có thể tạo ra dòng thuần bằng những cách nào? Tại sao việc duy trì dòng thuần thường rất khó khăn?


c. Vì sao việc chọn lọc trong dòng thuần thường không mang lại hiệu quả?


d. Vì sao trong quần thể lưỡng bội giao phối tự do các kiểu hình lặn có hại dù có tần số thấp cũng không bị chọn lọc tự nhiên nhanh chóng đào thải?
Hướng dẫn
a. 
- Tế bào đơn bội có số NST lẻ được đa bội hoá. VD: n = 3, 3n = 9

- Tế bào lưỡng bội bị  khuyết 1 NST. VD: 2n = 8, (2n - 1) = 7


- Tế bào lưỡng bội đột biến dị bội hoá ở 1 số NST nào đó. VD: 2n = 8, 

(2n + 1) = 9


- Cơ chế xác định giới tính ở 1 số loài. VD: Châu chấu đực là XO


- Lai xa


- Hạt phấn ở thực vật có thể là 3n, 5n…..; nội nhũ 3n.

b. Có thể tạo ra dòng thuần bằng những cách:


- Cho giao phối gần hoặc tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.


- Bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào: từ tb hạt phấn n, người ta lưỡng bội hoá tạo tb 2n và cho tái sinh cây.


Việc duy trì dòng thuần rất khó khăn vì các dòng thuần thường có sức sống kém do nhiều gen lặn có hại đã được đưa vào thể đồng hợp và rất khó ngăn ngừa sự giao phấn.

c. Việc chọn lọc trong dòng thuần thường không mang lại hiệu quả vì các gen quan tâm đều ở trạng thái đồng hợp. Sự sai khác về kiểu hình lúc đó chỉ là thường biến.
d. Vì: 


- Kiểu hình lặn có tần số thấp có nghĩa là đa số các alen lặn ở trạng thái dị hợp tử → các alen lặn không chịu tác dụng của chọn lọc.


- Dị hợp tử là nguồn bổ sung đồng hợp tử trong đó các alen lặn biểu hiện ở kiểu hình mới chịu tác dụng của chọn lọc.
Câu 17. Ở 1 loài hoa có 3 gen phân li độc lập cùng kiểm soát sự hình thành sắc tố đỏ của hoa là k+, l+, m+. 3 gen này hoạt động trog con đường hoá sinh như sau:



         k+ 


    l+ 


    m+
Chất không màu 1→ Chất không màu 2 → sắc tố vàng cam → sắc tố đỏ.

Các alen đột biến cho chức năng khác thường của các alen trên là k, l, m mà mỗi alen này là lặn so với alen dại của nó.


Một cây hoa đỏ đồng hợp về cả 3 alen dại được lai với cây hoa không màu đồng hợp về cả 3 alen đột biến lặn. Tất cả các cây F1 có hoa màu đỏ. Sau đó cho các cây F1 giao phấn với nhau để tạo F2. Hãy xác định tỉ lệ các cây F2 có:

a. Hoa màu vàng cam

b. Hoa màu đỏ
c. Hoa không màu

Hướng dẫn
a. Để tạo hoa màu vàng cam cần 3 điều kiện:

- Ít nhất phải có 1 alen dại k+ để xảy ra phản ứng: Chất không màu 1 → chất không màu 2.


- Phải có 1 alen dại l+ để xảy ra phản ứng: Chất không màu 2 → màu vàng cam.

- Cá thể phải là m/m để không thể xảy ra phản ứng: sắc tố vàng cam → sắc tố đỏ.


Như vậy, kiểu hình vàng cam là kết quả của kiểu gen: 

k+ l+ m

                                                               -   -  m
Từ phép lai F1 x F1, tỉ lệ các kiểu gen này là: ¾ x ¾ x ¼ = 9/64.

b. Để tạo kiểu hình hoa màu hoa màu đỏ cần 3 điều kiện:


- Phải có 1 alen dại k+ để xảy ra phản ứng: Chất không màu 1 → chất không màu 2.


- Phải có 1 alen dại l+ để xảy ra phản ứng: Chất không màu 2 → màu vàng cam.

- Phải có 1 alen dại m+ để xảy ra phản ứng: sắc tố vàng cam → sắc tố đỏ.


Vậy, kiểu hình đỏ là kết quả của các kiểu gen:

 k+ l+ m+
                                                               -   -  -
 Từ phép lai F1 x F1, tỉ lệ các kiểu gen này là:  ¾ x ¾ x ¾ = 27/64
c. Tỉ lệ F2 hoa không màu là: 1 – (9/64 + 27/64) = 28/64
Có thể tính riêng từng laọi kiểu gen ở F2 cho hoa không màu rồi cộng lại cũng được. 

Câu 18.  Hãy giải thích tại sao ở chim bồ câu, người ta vẫn dùng con đực và con cái cùng lứa đẻ để nuôi sinh sản mà không sợ thoái hoá giống? 
Hướng dẫn
- Các nguyên nhân di truyền của sự thoái hoá giống do giao phối gần.

- Trong quá trình thuần hoá bồ câu do tác dụng của chọn lọc nhân tạo lâu dài các dạng thoái hoá do giao phối gần đã bị đào thải, nay còn lại các kiều đồng hợp có lợi (mà người nuôi mong muốn), lại trải qua trử thách trong điều kiện tự nhiên (CLTN) nên không sợ thoái hoá giống.

- Chim mái có bộ NST là 2AXY và chim trống có bộ NST 2AXX, khi tạo giao tử sẽ tạo ra 2n loại, qua thụ tinh có thể tạo ra được cá thể nào đó trở về dạng đồng hợp tử lặn một tính trạng nào đó trong hàng ngàn hàng vạn T.T nên tại 1 khoảnh khắc ít gây sự chú ý của con người (vì vậy người ta cho rằng không thấy sự thoái hoá). Mặt khác không phải cặp nào cũng sinh con tốt. Trong thực tế các nhà nuôi bồ câu có kinh nghiệm thường biết chọn để giống đôi nào và loại trừ đôi nào.
Câu 19. Để kiểm tra độ thuần chủng của giống cây trồng cần sử dụng phương pháp nào? Nêu vai trò của dòng thuần trong chọn giống. Sự đồng hợp tử về 1 cặp gen trong dòng thuần có luôn được tuyệt đối không?

Hướng dẫn
- Các phương pháp: 
+ Cho tự thụ phấn. VD: 

+ Cho lai phân tích. VD:

- Vai trò: 

+ Xác định tính chất di truyền của tính trạng (trội, lặn, trung gian) qua lai
+ Để ổn định giống và nhân giống với dòng mang tính trạng có lợi.

+ Lai khác dòng để tạo ưu thế lai

+ Làm nguyên liệu để gây đột biến, tạo vật liệu cho chọn giống.

- Sự đồng hợp tử về 1 cặp gen trong dòng thuần là không tuyệt đối:

+ Do phát sinh đột biến (thường xảy ra)

+ Do chọn lọc có khuynh hướng duy trì thể dị hợp.

Câu 20. 
a. Tại sao những thể đa bội cùng nguồn (tự đa bội) có độ hữu thụ kém? Hãy CM điều đó khi xét dạng tứ bội Aaaa.

b. Xác định kết quả của phép lai sau: 

P. 
 s Aaaa 
x   u Aaa
Biết gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng.
Hướng dẫn
a. Nguyên nhân:

- Trong sinh sản hữu tính các dạng tự đa bội có sự di truyền, phân li rất phức tạp và không ổn định là do giảm phân ở các cá thể này bị rối loạn. Các NST tương đồng tiếp hợp và phân li một cách ngẫu nhiên mà có thể hình thành các đơn tự, lưỡng tự, tam tự, tứ tự hoặc đa tự đã tạo nên nhiều loại giao tử có số lượng NST khác nhau và bất hoạt.

- CM: Ở thể tứ bội Aaaa, Các NST tương đồng trong GP có thể phân li theo các khả năng: 2:2; 3:1; 1:3; 4:0; 0:4. Có thể gặp các số NST tương đồng sau đây trong giao tử là: 4, 3, 2, 1, 0 với tần số tương ứng:
	Số NST trong giao tử
	4
	3
	2
	1
	0

	Tần số
	1/16
	4/16
	6/16
	4/16
	1/16


Chỉ loại giao tử có 2 NST là hữu thụ chiếm 6/16 = 0,375. Từ đó cho thấy khả năng hữu thụ kém ở thể đa bội.


Chứng minh trạng thái cân bằng thành phần kiểu gen trong quần thể giao phối.
- Sự ổn định cấu trúc di truyền của QT qua các thế hệ: thực chất là sự ổn định tần số các alen của các gen qua các thế hệ.

- VD. Một gen có 2 alen A và a → KG: AA, Aa, aa
Giả sử tần số tương đối của A/a = 0,8/0,2

( Tỉ lệ các kiểu gen: 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa = 1
Thế hệ sau: 

A = 0,64 + 0,32/2 = 0,8




A = 1 – 0,8 = 0,2
1. Cách tính tần số kiểu gen
VD. Quần thể tồn tại 3 KG: AA, Aa, aa
Gọi: 
N là tổng số cá thể 


D là tổng số cá thể mang gen AA

H là tổng số cá thể mang gen Aa

R là tổng số cá thể mang gen aa
Ta có: 
N = D + H + R

Gọi: 
Tần số KG AA  là d                
d = D/N

pA = d + h/2


Tần số KG Aa là h       (       
h = H/N   (

Tần số KG aa là r


r = R/N

pa = r + h/2

2. Dấu hiệu để nhận biết QT cân bằng di truyền

- Điều kiện: khi QT được xem xét về 1 T.T do 1 cặp gen alen nằm trên NST thường quy định.

- Dấu hiệu để nhận biết: Giả sử QT được xét có cấu trúc (xAA: yAa : zaa)

+ Nếu (xAA: yAa : zaa) = (p2 AA: 2pq Aa : q2 aa)  hoặc x.z =( y/2)2 ( QT là cân bằng di truyền.

+ Nếu (xAA: yAa : zaa)  ≠ (p2 AA: 2pq Aa : q2 aa)  hoặc x.z  ≠( y/2)2 ( QT chưa cân bằng di truyền.

Câu 21. Trong 1 QT người, tần số bị chứng bạch tạng đã được xác định là 1/10.000

a. Giả sử QT đó đang ở trong trạng thái cân bằng di truyền thì xác suất để 1 cặp vợ chồng bình thường sinh ra đứa con bạch tạng là bao nhiêu? 
b. Tần số tương đối của alen quy định bạch tạng trong QT này có thể bị biến đổi do những nhân tố nào? Giải thích rõ mức độ ảnh hưởng của mỗi nhân tố đó (Biết rằng người bị bạch tạng có sức sống và khả năng sinh sản như người bình thường).
Hướng dẫn
a. Vận dụng công thức Hacdi-Vanbec
- Tỉ lệ người bạch tạng: 
q2 = 1/10.000
q = 0,01 → p = 1 – 0,01= 0,99
- Hai người bình thường đều phải là dị hợp tử mới có thể sinh con bạch tạng. Tỉ lệ dị hợp tử: 
2 pq = 0,0198
Xác suất đề 2 người kết hôn với nhau sinh ra con bị bạch tạng là: 

0,0198 x 0,0198 x 0,25 = 0,00009801
b. Tần số tương đối của alen bạch tạng có thể bị biến đổi do các nhân tố sau:


- QT đột biến alen bt thành alen bạch tạng (A→ a) có tần số thấp nên nhân tố này gây áp lực không đáng kể. Ngoài ra còn có đb ngược a → A.

c. Người bạch tạng có sức sống và khả năng sinh sản như ngườibình thường nên CLTN không gây áp lực. Tần số tương đối của các alen trong QT có thể bị biến đổi do du nhập alen bạch tạnghoặc phát tán alen bạch tạng sang QT khác. Điều này đòi hỏi QT không cách ly hoàn toàn với QT khác.
Câu 22. Bệnh mù màu (không phân biệt được màu xanh lục và màu đỏ) do 1 alen lặn nằm trên NST X gây ra. Cho biết trong 1 QT người, tần số nam bị mù màu là 0,08. Tỉ lệ 3 loại KG ở  nữ trong QT đó là bao nhiêu?

Hướng dẫn
Quy ước: a gây mù màu, A bình thường. Giả thiết QT ở trạng thái cân bằng di truyền. Nam có kiểu gen: XAY, XaY: tần số các kiểu gen tương ứng với tần số các alen.

Nữ có kiểu gen: XAXA, XAXa, XaXa.

Gọi tần số A là p, tần số a là q. ta có q = 0,08 → p = 1 – 0,08 = 0,92

XAXA: 
p2 = (0,92)2 = 0,8464

XAXa: 
2pq = 2 x 0,92 x 0.08 = 0,1472

XaXa: 

q2 = (0,08)2 = 0,0064

Câu 23. Cân bằng di truyền theo định luật Hacdi-Vanbec sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi xảy ra các tình huống sau:

a. Trong 1 công viên, vịt nhà đã giao phối với 1 vịt trời
b.  Một đột biến đã làm xuất hiện một con sóc đen trong đàn sóc xám
c. Chim ưng mắt kém sẽ bắt được ít chuột hơn những chim ưng tinh mắt
d. Ruồi dẫm cái thích giao phối với ruồi dấm đực mắt đỏ.

Hướng dẫn
a. Nếu con vịt trời là con cái thì không xảy ra ảnh hưởng gì tới vốn gen của QT vịt nhà. Nếu con vịt trời là con đực thì đây là lai khác loài nên con lai F1 bị bất thụ. Do đó có sự du nhập gen vịt trời vào QT vịt nhà nhưng không gây biến đổi lớn trong tần số tương đối của các alen trong QT vịt nhà.
b. Đột biến đã làm xuất hiện alen mới, nhưng tần số đột biến gen thường rất thấp nên cân bằng di truyền không bị ảnh hưởng ngay ở thế hệ đó (không có tác dụng của CLTN).
c. Chim ưng mắt kém sẽ bắt được ít mồi hơn nên khả năng sinh sản kém hơn, CLTN sẽ làm cho tần số tương đối của alen mắt kém giảm dần.

d. Sự giao phối lựa chọn sẽ làm cho tần số tương đối của alen mắt đỏ tăng dần.

Câu 24. Bệnh thiếu máu do hồng cầu hình lưỡi liềm là do 1 đột biến gen làm cho hemoglobin dạng A chuyển thành dạng S. Việc khảo sát 1 QT người cho biết có 75 người đồng hợp tử AA, 25 người dị hợp tử AS.

Hãy xác định tỉ lệ các kiểu gen và tần số tương đối của các alen A và S trong QT đó.
Hướng dẫn
- Tỉ lệ các KG: 

AA = 75/100 = 0,75


AS = 25/100 = 0,25


SS = 0/100 = 0,00

- Tần số tương đối của các alen

A = 0,75 + 0,25/2 = 0,875


S = 0 + 0,25/2 = 0,125

Câu 25. Vì sao nói tần số tương đối của các alen về 1 gen xác định là dấu hiệu đặc trưng phân biệt các QT khác nhau trong 1 loài ngẫu phối? Làm thế nào để tính được tần số tương đối đó?

Hướng dẫn
a. Vì tần số tương đối của các alen có khuynh hướng duy trì không đổi qua các thế hệ (theo đl Hacdi-Vanbec).

- Các QT trong loài có thể giống nhau về KH nhưng khác nhau về tỉ lệ KH do sự khác nhau về tỉ lệ KG, chi phối bởi tần số alen.
b. Từ tỉ lệ KH suy ra tỉ lệ phân bố các KG và từ đó tính được tần số tương đối của các alen.
TH1: Mỗi KG có 1 KH riêng biệt
TH2: Trội lặn hoàn toàn 
Câu 26. Một QT của 1 loài động vật sinh sản giao phối bao gồm các cá thể thân xám và thân đen. Giả sử QT này đang ở trạng thái cân bằng Hacdi-Vanbec về thành phần kiểu gen quy định màu thân, trong đó các cá thể thân đen chiếm 36%. Người ta chọn ra ngẫu nhiên 20 cặp đều có thân xám, cho chúng giao phối theo từng cặp.

Tính xác suất để cả 20 cặp cá thể nàyđều có kiểu gen dị hợp tử. 

(Biết tính trạng màu thân do 1 gen quy định, thân xám trội so với thân đen).
Hướng dẫn
- Tần số alen:


q(a) = 0,6 → p(A) = 0,4
- Tần số kiểu gen dị hợp (Aa):


2pqAa = 2 x 0,6 x 0,4 = 0,48

- Tỉ lệ kiểu gen dị hợp/tổng số cá thể thân xám là:


2pq/(p2 +2pqAa) = 0,48/(0,16 + 0,48) = ¾

- Xác suất của 1 cặp đực cái thể dị hợp tử về cặp gen Aa là (3/4)2
- Xác suất để cả 20 cặp đực cái đều dị hợp tử là: (3/4)2.20
Câu 27. Vì sao nói ở các loài giao phối, đơn vị tiến hoá cơ sở là quần thể chứ không phải cá thể hay loài?

- QT là đơn vị tiến hoá cơ sở vì:

+ QT là đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên.

+ QT đa hình về kiểu gen và kiểu hình
+ QT có cấu trúc di truyền ổn định, cách ly tương đối với các QT khác trong loài.

+ QT có khả năng biến đổi vốn gen dưới tác dụng của các nhân tố tiến hoá
- Cá thể không phải là đơn vị tiến hoá vì:

+ Mỗi cá thể chỉ có 1 kiểu gen, khi kiểu gen đó bị biến đổi, mỗi cá thể có thể bị chết hoặc mất khả năng sinh sản.
+ Đời sống cá thể có giới hạn, còn QT thì tồn tại lâu dài
- Loài không phải là đơn vị tiến hoá vì: 

+ Trong tự nhiên loài tồn tại như 1 hệ thống QT, cách ly tương đối nhau

+ QT là hệ gen mở, còn loài là hệ gen kín, không trao đổi gen với các loài khác.

Câu 28. Một QT ban đầu có cấu trúc di truyền như sau:


0,4AA : 0,2Aa: 0,4aa
a. Cấu trúc di truyền của QT trên có ở trạng thái cân bằng di truyền không? giải thích.

b. Xác định cấu trúc di truyền của QT ở thế hệ tiếp theo sau khi diễn ra sự giao phối ngẫu nhiên ở QT ban đầu.

Hướng dẫn
a. QT trên không ở trạng thái cân bằng vì: 


(0,4) x (0,4) ≠ (0,2/2)2
b. Cấu trúc di truyền của QT sau ngẫu phối:

- Tần số alen: p(A) = 0,4 + 0,1 = 0,5 → q(a) = 0,5


(0,4AA: 0,2Aa: 0,4aa) x (0,4AA: 0,2Aa: 0,4aa)

Gt:             (0,5A + 0,5a)                 (0,5A + 0,5a)

F:                             0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa
Câu 29. Một QT người ở trạng thái cân bằng DT có tỉ lệ các nhóm máu như sau: 

	Nhóm A = 0,40
	Nhóm B = 0,27
	Nhóm AB = 0,24
	Nhóm O = 0,09


Xác suất để sinh ra đứa tre có nhóm máu B từ Bố mang nhóm máu AB và Mẹ mang nhóm máu B  là bao nhiêu?
Hướng dẫn
- Quy ước: 
Tần số tương đối của IA là p; Tần số tương đối của IB là q


Tần số tương đối của IO là r
- Nhóm O có KG IOIO → r2 = 0,09 → r = 0,3

- Nhóm A được quy định bởi 2 KG IAIA và IAIO, do đó có:


p2 + 2pr = 0,4 → p2 + 2pr + r2 = 0,40 + 0,09 = 0,49 → p + r = 0,7
→ p = 0,7 – 0,3 = 0,4 → q = 1 – 0,7 = 0,3

- QT có cấu trúc di truyền:

(0,4IA + 0,3IB + 0,3IO) x (0,4IA + 0,3IB + 0,3IO) = 

0,16 IAIA + 0,24IAIB + 0,09IBIB + 0,24IAIO + 0,18IBIO + 0,09IOIO
- Xác suất sinh đứa trẻ có nhóm máu B:

+ Từ P: 


IAIB

x

IBIB



0,24 x 0,5 x 0,09 = 0,0108

+ Từ P: 

IAIB

x

IBIO


[(0,24 x 0,5)(0,5 x 0,18)] + [(0,24 x 0,5)(0,18 x 0,5)] = 0,0261
Câu 30. Trong 1 số loài cỏ, khả năng mọc được trên đất nhiếm độc kim loại nặng  niken được xác định bởi 1 alen trội.

a. Nếu trong 1 QT ngẫu phối, 60% số hạt cỏ có khả năng nảy mầm trên đất nhiễm độc thì tần số alen kháng độc là bao nhiêu?

b. Trong số cây mọc được, tỉ lệ đồng hợp tử là bao nhiêu?

Hướng dẫn
a. Số hạt nảy mầm được là 0,6, suy ra số hạt không nảy mầm được là: 1 – 0,6 = 0,4


q = 0,63 nên p = 1 – q = 0,37.

b. Ta có 2pq = 0,46 nên số đồng hợp tử trội là: 0,60 – 0,46 = 0,14

Trong số hạt mọc được thì số đồng hợp tử trội là 0,14/0,60 = 0,23

Câu 31. Ở người, bệnh u xơ nang là do 1 alen đột biến lặn gây nên và bắt gặp với tần số 1 trong 2000 trẻ sơ sinh. Nếu alen bình thường ký hiệu là C, alen đột biến ký hiệu là c thì người có kiểu gen CC và Cc trong quần thể sẽ là bao nhiêu?

Hướng dẫn
Vì KG cc bắt gặp với tần số 1/2000, do đó q2(cc) = 0,0005 → q = 0,022 → 

p(AA) = 0,978. 
→ 
Xác suất tạo ra KG CC: p2 = 0,9565




Xác suất tạo ra KG Cc: 2pq = 0,0430





Xác suất tạo ra KG cc: q2 = 0,0005

Vậy, mặc dầu bệnh này khó gặp, nhưng có tới 4,3% số người trong QT mang alen đột biến.
Câu 32. Một số người có khả năng tiết ra chất mathanetynol gây mùi khó chịu. Khả năng tiết ra chất này là do gen lặn m gây nên. Giả sử rằng tần số alen m trong QT người là 0,6. Có 4 cặp vợ chồng đều bình thường (không tiết ra chất mathanetynol) chuẩn bị sinh con.
a. Xác suất để cả 4 cặp vợ chồng trên đều là những người dị hợp Mm là bao nhiêu?
b. Nếu cả 4 cặp vợ chồng đều là những cặp dị hợp Mm thì xác suất để 4 đứa con sinh ra có đúng 2 đứa có khả năng tiết ra chất mathanetynol là bao nhiêu?
Hướng dẫn
a. Gọi p là tần số alen M, q là tần số alen m. Ta có:

q = 0,6 → p = 0,4

Tần số người dị hợp Mm trong QT là: 2pq = 2 x 0,6 x 0,4

Xác suất để 1 người bình thường là: 2pq/(p2 + 2pq) = ¾
Xác suất để cả 4 cặp vợ chồng đều là dị hợp là: (3/4)8
b. Nếu cả 4 cặp vợ chồng chắc chắn là dị hợp tử thì xác suất để 4 đứa con sinh ra có đúng 2 đứa bị bệnh là: 

C42. (3/4)2.(1/4)2 = 
   4!        . (3/4)2.(1/4)2





2! (4-2)!
Câu 33. So sánh quá trình di truyền trong QT ngẫu phối (giao phối ngẫu nhiên) và QT tự phối. Hãy minh họa sự so sánh trên thông qua quá trình DT của QT có cấu trúc DT ban đầu là: 
1/4AA + 1/2Aa + 1/4aa = 1.

Hướng dẫn

- So sánh: 

+ Giống: Tần số alen không thay đổi qua các thế hệ


+ Khác: QTNP thường có thành phần DT ổn định qua các thế hệ. QTTP có thành phần DT của QT thay đổi qua các thế hệ theo hướng tỉ lệ dị hợp giảm dần (1/2)n còn tỉ lệ đồng hợp tăng dần [1 – (1/2)n].
- Chứng minh: 

+ Cấu trúc DT của QT ban đầu: 1/4AA + 1/2Aa + 1/4aa = 1.


Tần số của các alen: 
P(A) = ¼ + (1/2):2 = ½





P(a) = 1 – ½ = ½

+ Nếu ngẫu phối diễn qua các thế hệ thì cấu trúc DT ổn định và tần số alen cũng không đổi.


+ Nếu tự phối thì qua 1 thế hệ, cấu trúc DT QT là: 

3/8AA + 2/8Aa + 3/8aa = 1

Qua 3 thế hệ, tỉ lệ dị hợp tử giảm đi (1/2)3, còn tỉ lệ đồng hợp tử tăng lên: [1–(1/2)3]
AA = aa = 46,875%;     Aa = 6,25%

Câu 34. Trong trường hợp nào thì alen lặn của 1 gen có thể nhanh chóng bị loại hoàn toàn khỏi QT?

HD. 
- Khi có biến động DT ở QT có kích thước quá nhỏ (do yếu tố ngẫu nhiên).


- CLTN không thể loại bỏ hoàn toàn gen lặn ra khỏi QT vì các gen lặn có thể tồn tại trong QT ở trạng thái dị hợp tử nên tránh được tác động của CLTN.

Câu 35. Trong QT thực vật tự thụ phấn, tỉ lệ các KG và tần số tương đối của các alen diễn biến như thế nào qua các thế hệ? Hãy điền tiếp vào bảng sau:

	Thế hệ
	Tỉ lệ các KG
	Tần số tương đối của các alen

	
	AA
	Aa
	Aa
	A
	a

	0
	0
	1
	0
	0,5
	0,5

	1
	1/4
	1/2
	1/4
	
	

	2
	…
	…
	…
	
	

	3
	…
	…
	…
	
	


(Thí sinh kẻ 3 hàng cuối của bảng trên vào tờ giấy thi để trả lời câu hỏi này)

HD. 
- Trong QT TV tự thụ phấn thì tỉ lệ các thể dị hợp giảm dần, tỉ lệ các thể đồng hợp trội và đồng hợp lặn tăng dần, nhưng tần số tương đối của các alen trội và lặn không thay đổi.

	Thế hệ
	Tỉ lệ các KG
	Tần số tương đối của các alen

	
	AA
	Aa
	Aa
	A
	a

	0
	0
	1
	0
	0,5
	0,5

	1
	1/4
	1/2
	1/4
	0,5
	0,5

	2
	3/8
	1/4
	3/8
	0,5
	0,5

	3
	7/16
	1/8
	7/16
	0,5
	0,5



TỈ LỆ CÁC LOẠI GIAO TỬ Ở CÁC KG LỆCH BỘI HOẶC ĐA BỘI THỂ THƯỜNG GẶP
	Kiểu gen
	Tỉ lệ các loại giao tử

	4n hoặc 2n+2
	AAAA
	6/6 AA

	
	aaaa
	6/6 aa

	
	AAAa
	3/6 AA: 3/6 Aa

	
	AAaa
	1/6 AA: 4/6 Aa: 1/6 aa

	
	Aaaa
	3/6 Aa: 3/6 aa

	3n hoặc 2n+1
	AAA
	3/6 AA: 3/6 A

	
	aaa
	3/6 aa: 3/6 a

	
	AAa
	1/6 AA: 2/6 A: 2/6 Aa: 1/6 a

	
	Aaa
	1/6A: 2/6 Aa: 2/6 a: 1/6 a


Câu 36.  Xét 3 cặp gen trong tb của 1 cá thể như sau: Aa, Bb, Dd.

a. KG của cá thể trên có thể được viết như thế nào?
b. Cho rằng KG của cá thể này là:  
ABD, qua giảm phân cá thể nói trên có thể tạo 






 abd


bao nhiêu kiểu giao tử?

Hướng dẫn
a. 
- Nếu 3 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng:
KG có thể:
ABD

hoặc 
ABd

hoặc 
Abd
…


abd


abD


aBD


- Nếu 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng:

KG có thể: 
Aa BD
hoặc Aa Bd

hoặc Bb AD 
hoặc Bb Ad




      Bd

    bD


     ad


     aD
hoặc Dd AB

hoặc 

Dd Ab ..

     ab



      aB

- Nếu 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST tương đồng: KG là AaBbDd.

b. 
+ Nếu các gen liên kết hoàn toàn 
→ 
2 kiều giao tử

+ Nếu hoán vị gen tại 1 điểm 

→ 
4 kiểu giao tử

+ Nếu hoán vị gen tại 2 điểm (không đồng thời) 
→ C24 = 6

+ Nếu xảy ra trao đổi chéo kép = tích 2 chéo đơn = 8.
Câu 37. Tìm các phép lai thích hợp chịu sự chi phối của các quy luật di truyền khác nhau đều cho tỉ lệ KH ở F1 là 3: 3: 1: 1. Nêu VD minh họa và phân biệt các quy luật di truyền?
Hướng dẫn
1. Quy luật di truyền

1.1 Định luật phân li độc lập:
- Phép lai 2 cặp T.T có tỉ lệ ↔ (3:1)(1:1)
P1: 
AaBb

x
Aabb
P2: 
AaBb

x
aaBb → Viết sơ đồ lai  kiểm chứng
1.2 Di truyền liên kết không hoàn toàn: với tần số hoán vị gen 25% trong phép lai phân tích:
P1: 
AB/ab
x
ab/ab 


P2: 
Ab/aB
x
ab/ab → Viết sơ đồ lai kiểm chứng

2. Phân biệt các định luật di truyền đó

2.1 Phân li độc lập


- Mỗi gen nằm trên 1 NST ( khác cặp tương đồng)


- F1
x
F1 → Tỉ lệ KG: (1:2:1)n, KH: (3:1)n

- Lai phân tích F1: tỉ lệ KG, KH bằng nhau


- Lai thuận nghịch kết quả không đổi


- Có tính phổ biến.

2.2 Liên kết không hoàn toàn


- Các gen cùng nằm trên 1 NST


- F1
x
F1: tỉ lệ KH, KG khác nhau phụ thuộc tần số hoán vị gen


- Lai phân tích F1: tỉ lệ KG, KH khác nhau phụ thuộc tần số HVG

- Lai thuận nghịch kết quả thay đổi khi xảy ra hoán vị 1 bên


- ít phổ biến.

Câu 38. Loài thứ nhất có KG AaBb, loài thứ hai có KG AB/ab (mỗi gen quy định 1 tính trạng). Điểm khác nhau của mỗi loại KG và làm thế nào để nhận biết được 2 loại KG đó?

HD. 
	
	AaBb
	AB/ab

	Điểm khác
	Mỗi gen trên 1 NST phân li độc lập, tổ hợp tự do → xuất hiện các biến dị tổ hợp.
	Các gen liên kết hoàn toàn hay không hoàn toàn trên 1 NST, nếu LKHT sẽ hạn chế BDTH.

	
	Cho những KH tuân theo những tỉ lệ cơ bản của Đ/l phân li độc lập.
	Cho những KH tuân theo tỉ lệ cơ bản của quy luật LKG hay tỉ lệ phụ thuộc vào tần số HVG.


- Để nhận biết 2 loại KG ta cho mỗi KG đó lai phân tích hoặc tự thụ phấn hay giao phối với nhau rồi biện luận kết quả.
Câu 39. Số gen trong 1 tb lưỡng bội có bằng số T.T của cơ thể không? Vì sao?
HD. Không vì:

- Phần lớn các gen tồn tại từng cặp alen, mỗi alen trên 1 NST của cặp NST tương đồng ở vị trí tương ứng (cùng 1 lôcut).


- Thông thường, nhiều cặp alen tác động qua lại cùng điều khiển tổng hợp 1 loại pr, cùng quy định 1 loại T.T


- Cũng có trường hợp, 1 cặp alen quy định nhiều T.T (tính đa hiệu của gen).

- Ở giới có đôi NST giới tính XY, 1 gen trên NST X thường không có alen trên Y và ngược lại quy định 1 T.T.


- Trong tb còn có các gen điều hòa, gen khởi động không trực tiếp quy định T.T

Câu 40. 
a. Một gen có n cặp alen sẽ tạo ra bao nhiêu KG? trong đó có bao nhiêu KG đồng hợp tử, bao nhiêu KG dị hợp tử? Trong trường hợp nào sẽ cho nhiều KG hơn? Cho VD minh họa. Trong QT giao phối tự do có g KG, hãy xây dựng công thức tính số phép lai có thể có giữa các KG đó theo g.

b. Cho lai 2 cây đậu hà lan t/c hạt vàng (A) và hạt xanh (a) với nhau thu được F1 đồng loạt hạt vàng. Lai F1 trở lại với cây bố thu được Fa, lai F1 trở lại với cây mẹ thu được Fb.


+ Cho Fa tạp giao với nhau, tính tỉ lệ phân li KG và KH ở thế hệ sau.


+ Cho Fb tạp giao với nhau, tính tỉ lệ phân li KG và KH ở thế hệ sau.


c. Biết rằng đậu Hà lan là loại tự thụ phấn nghiêm ngặt, 1 hạt đậu dị hợp tử rơi xuống 1 hoang đảo tự thụ phấn sinh sôi nảy nở. Tính tỉ lệ KG của F1, F2 và Fn khi n vô cùng lớn.

Hướng dẫn
a. Gen có n alen cho [n(n+1)]:2 KG. Trong đó có n kiểu đồng hợp và tổ hợp chập n của 2 kiểu gen dị hợp.
Trong trường hợp gen nằm trên NST giới tính cho nhiều KG hơn. VD: công thức tính số phép lai tương tự là: [g(g+1)]:2

b. Lai F1 (Aa) với AA được Fb (1/2AA: 1/2Aa), cho tạp giao có 3 phép lai với tần số khác nhau và tỉ lệ đời sau là 15:1

Lai F1 (Aa) với aa được Fa (1/2Aa: 1/2aa), cho tạp giao có 3 phép lai với tần số khác nhau và tỉ lệ đời sau là (9: 7).

c. Tỉ lệ dị hợp Aa = 1/2n, khi n vô cùng lớn tỉ lệ này bằng không. Do đó tỉ lệ KG ở Fn là (0,5AA: 0,5aa).
Câu 41. Cho biết ở cây đậu hà lan, lôcut “A” quy định màu hoa và lôcut “B” quy định màu hạt nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Alen A quy định màu đỏ, B: màu vàng, b màu xanh.
a. Hãy chọn 1 phương án tiết kiệm nhất về thời gian, vật liệu và khối lượng công việc để phát hiện được quy luật di truyền của 2 T.T nói trên.

b. Việc phát hiện QLDT màu sắc hoa và màu sắc hạt có gì khác nhau? Tại sao?

HD: 
a. Chọn phương án bố mẹ có mang cả 2 T.T trên, sử dụng phương pháp phân tích giống lai.

b. Khác nhau:


- Một bên phát hiện ngay ở hạt lai mọc lên cây F1 và hạt của cây F1 (chính là F2) 


- Một bên xác định màu hoa của các cây F1 và thống kê số cây có hoa đỏ và số cây có hoa trắng ở F2.

Câu 42. Một gen có 2 alen là A và a đã tạo ra 5 KG bình thường khác nhau trong QT.

1. Hãy viết 5 KG đó?

2. Có bao nhiêu phép lai giữa các cá thể mang các KG khác nhau đó?


3. Phép lai nào cho KH F1 phân li theo tỉ lệ 3:1, phép lai nào cho KH F1 phân li theo tỉ lệ 1:1? Hãy viết sơ đồ lai phù hợp với các tỉ lệ KH nói trên?

Hướng dẫn

1. 5 KG:

- Gen trên NST thường chỉ cho 3 KG, vì vậy, chỉ có thể gen đã liên kết với NST giới tính X.  
KG: 
XAXA, XAXa, XaXa, XAY, XaY.
2. Số phép lai: 

	1P
	XAXA   x   XAY
	4P
	XAXA   x   XaY

	2P
	XAXa   x   XAY
	5P
	XAXa   x   XaY

	3P
	XaXa   x   XAY
	6P
	XaXa   x   XaY


3. 
- Phép lai cho tỉ lệ 3:1

P.

XAXa   x   XAY


F1:

1XAXa: 1XAY: 1XAXa : 1XAY

- Phép lai cho tỉ lệ 1: 1
	P.           XaXa   x   XAY

F1:         1 XAXa   :   XaY


	P.           XAXa   x   XaY

F1: 1 XAXa   :  1 XAY: 1 XaXa   :  1 XaY


Câu 43. Trong SGK Sinh học 12 (nâng cao) có viết: “xử lí ADN bằng chất acridin có thể làm mất hoặc xen thêm 1 cặp nucleeotit trên ADN”. Hãy minh họa cho hiện tượng đó?

Hướng dẫn

- Trường hợp acridin xen vào giữa 2 cặp bazo liền kề của ADN chưa tái bản (gắn vào mạch khuôn). Khi phân tử ADN tái bản thì 1 bazo ngẫu nhiên sẽ được xen vào sợi đang tổng hợp ở vị trí đối diện. Ở lần tái bản thứ 2, một bazo bổ trợ sẽ kết cặp với bazo mới xen vào. Trong trường hợp acridin xen vào sợi mới tổng hợp thì sẽ gây nên đột biến mất 1 cặp nu. Nếu acridin xen vào mạch khuôn cũ thì sẽ tạo nên đột biến thêm 1 cặp nu.

- Hình vẽ minh họa:

	
	                                                                 
	
	
	
	
	

	Sợi khuôn
	  
	
	
	
	
	Sợi mới

	
	6
	
	
	
	6’
	

	
	5
	
	
	
	5’
	

	
	4
	
	
	
	4’
	

	Phân tử acridin
	
	
	
	x’
	
	0,68nm x’ bazo ngẫu nhiên xen vào vị trí đối diện với acridin

	
	3
	
	
	
	3’
	

	
	2
	
	
	
	2’
	

	
	1
	
	
	
	1’
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                                      ADN  sao chép

	  
	
	
	
	

	6
	
	
	
	6’

	5
	
	
	
	5’

	4
	
	
	
	4’

	x
	     
	
	
	x’

	3
	
	
	
	3’

	2
	
	
	
	2’

	1
	
	
	
	1’

	
	
	
	
	


	  
	
	
	
	

	6
	
	
	
	6’

	5
	
	
	
	5’

	4
	
	
	
	4’

	3
	
	
	
	3’

	2
	
	
	
	2’

	1
	
	
	
	1’

	
	
	
	
	




                 Bình thường                        Đột biến thêm 1 cặp nu  

	
	                                                                 
	
	
	
	
	

	Sợi khuôn
	  
	
	
	
	
	Sợi mới

	
	6
	
	
	
	6’
	

	
	5
	
	
	
	5’
	

	
	4
	
	
	
	4’
	

	
	3
	
	
	
	
	Phân tử acridin



	
	2
	
	
	
	2’
	

	
	1
	
	
	
	1’
	

	
	
	
	
	
	
	



                                                                      ADN  sao chép sau khi mất acridin

	  
	
	
	
	

	6
	
	
	
	6’

	5
	
	
	
	5’

	4
	
	
	
	4’

	2
	
	
	
	2’

	1
	
	
	
	1’

	
	
	
	
	


	  
	
	
	
	

	6
	
	
	
	6’

	5
	
	
	
	5’

	4
	
	
	
	4’

	3
	
	
	
	3’

	2
	
	
	
	2’

	1
	
	
	
	1’

	
	
	
	
	




                 Bình thường                        Đột biến mất 1 cặp nu  

Câu 44. Trong SGK 12 (cơ bản) có viết: “ở Ngô và Ruồi dấm, hiện tượng mất đoạn nhỏ không làm giảm sức sống kể cả thể đồng hợp”. Anh (chị) hiểu thể đồng hợp về đột biến mất đoạn như thế nào?

Hướng dẫn

+ “Thể đồng hợp” về mất đoạn là thể đột biến mà trong tế bào sinh dưỡng của nó có 2 NST cùng cặp tương đồng đều bị mất đoạn, 2 đoạn bị mất tương ứng nhau về vị trí, kích thước và mang các gen alen.

+ Sơ đồ:   

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	Mất F và f
	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H

	
	→
	
	
	
	
	
	
	

	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	
	a
	b
	c
	d
	e
	g
	h


Câu 45. 1. Làm thế nào để có thể xác định được vị trí của 1 gen nào đó trong tế bào?


2. Tế bào của 1 cơ thể chứa 1 phân tử ADN dạng vòng, phân tử ADN đó chứa 1 số gen.


a. Các gen đó có tạo thành từng cặp alen không?


b. Các gen trong phân tử ADN đó đã quy định tính trạng của cơ thể theo quy luật di truyền nào? Cho ví dụ minh họa.

Hướng dẫn

1. Có thể dùng phép lai thuận nghịch để xác định sự tồn tại của gen trong tế bào.

+ Nếu kết quả lai thuận và lai nghịch giống nhau → gen nằm trong nhân và trên NST thường.

VD. 
 


♀ (♂)  
Đậu hạt vàng 
x
♂ (♀)  Đậu hạt xanh


F1: 



100% Đậu hạt vàng

+ Nếu kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau và tỉ lệ phân li KH khác biệt giữa các giới → gen nằm trong nhân và di truyền liên kết với giới tính.

VD. 

Lai thuận. 
Pt/c 
(♀) RG mắt đỏ 
x
(♂)RG mắt trắng



F1: 

100% RG mắt đỏ

Lai nghịch. 
Pt/c
(♂) RG mắt đỏ 
x
(♀) RG mắt trắng



F1: 
50% RG (♀) mắt đỏ: 50% RG (♂) mắt trắng

+ Nếu kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau, kết quả thu được theo dòng mẹ → gen quy định tính trạng nằm trong tế bào chất.

VD. 
* Pt/c 
(♀) hoa loa kèn xanh 
x
(♂) hoa loa kèn vàng


F1: 


100% hoa loa kèn xanh

VD.
* Pt/c 
(♂) hoa loa kèn xanh 
x
(♀) hoa loa kèn vàng


F1: 


100% hoa loa kèn vàng

2. 
a. Gen trong phân tử ADN dạng vòng nằm ở các bào quan trong tế bào chất, chúng không tồn tại thành các phân tử ADN tương đồng như phân tử ADN trong NST. Do đó các gen trong phân tử AD N dạng vòng không tạo thành từng cặp alen.


b. Các gen trong phân tử AD N đó đã quy định tính trạng của cơ thể theo QLDT qua tế bào chất

VD. 
VD. 
* Pt/c 
(♀) hoa loa kèn xanh 
x
(♂) hoa loa kèn vàng


F1: 


100% hoa loa kèn xanh

VD.
* Pt/c 
(♂) hoa loa kèn xanh 
x
(♀) hoa loa kèn vàng


F1: 


100% hoa loa kèn vàng

Gen quy định màu xanh hay màu vàng của mầm hoa loa kèn trong các bào quan của tế bào chất, tbc của trứng (noãn) của mẹ có khối lượng lớn, ở tinh trùng (hạt phân) khối lượng bé nên hợp tử phát triển chủ yếu trong tbc có nguồn gốc từ mẹ nên mầm của cây lai mang đặc điểm của cây mẹ.

Câu 46. 
1. Nếu ADN dưới đây được phiên mã theo hướng mũi tên thì sản phẩm mARN sẽ được tạo ra từ mạch nào, giải thích?



5’…G X A T T X G X X G A …..3’



3’…X G T A A G X G G X T …...5’


2. Gỉa sử 1 dạng sống axit nucleic của nó chỉ có 1 mạch đơn và gồm 3 loại nucleotit A, U, X. Hãy cho biết:


- Dạng sống đó? Cơ sở vật chất của nó gọi là gì? Số bộ 3 có thể có? Số bộ 3 không chứa X, Số bộ 3 chứa ít nhất 1X là bao nhiêu?

Hướng dẫn

1. 
+ Phân tử mARN được tổng hợp từ mạch của ADN có chiều 3’ – 5’. Vậy ADN đã phiên mã theo hướng mũi tên thì sản phẩm mARN sẽ có chiều 5’ – 3’ và trình tự các rinu là: 
5’…U X G G X G A A U G X…..3’


+ Giải thích: Dưới tác dụng của E. ARN-pol, một hoặc 1 số đoạn ADN tương ứng với 1 hoặc số gen, 2 mạch đơn tách ra, mỗi nu trên mạch gốc của gen có chiều 3’ – 5’ liên kết với các rinu MTNB theo NTBS, trình tự sắp xếp các nu trên mạch gốc có chiều 3’ – 5’ quy định trình tự sắp xếp các rinu trên mARN có chiều 5’ – 3’.

2. 
- Dạng sống đó là virut

- Vật chất di truyền là ARN

- Số bộ 3 có thể có là: 33 = 27

- Số bộ 3 không chứa X là: 23 = 8

- Số bộ 3 chứa ít nhất 1X là: 27 – 8 = 19

Câu 47. P thuần chủng: (2n) x (2n) → F1 có kiểu gen: AAaaBBbb

a. Bằng các cơ chế sinh học viết sơ đồ lai và giải thích cơ chế hình thành thế hệ F1

b. Cơ thể F1 có đặc điểm gì?

Hướng dẫn.

a. F1 có KG: AAaaBBbb → giao tử P là: AABB x aabb hoặc AAbb x aaBB

+ Trường hợp 1: Đột biến thể dị bội:


- Sơ đồ lai: 
P1: 
(2n) AABB 

x
(2n) aabb




GP:     AABB, O


aabb,  O





(n+2), (n-2)


(n+2), (n-2)




F1: 


AAaaBBbb (2n + 4)


- Sơ đồ lai: 
P1: 
(2n) AAbb

x
(2n) aaBB




GP:     AAbb, O


aaBB,  O





(n+2), (n-2)


(n+2), (n-2)




F1: 


AAaaBBbb







   (2n + 4)


- Giải thích: Đột biến thể dị bội xảy ra ở 2 cặp NST mang 2 cặp gen trên.


- Nguyên nhân: Do các tác nhân lý hóa trong môi trường sống, hoặc do rối loạn sinh lý, hóa sinh trong tb cơ thể.


- Cơ chế: Quá trình GP rối loạn, 2 NST của 2 cặp NST chứa 2 cặp gen nói trên không phân li, tạo giao tử đột biến có (n+2) NST chứa 2 cặp gen nói trên và giao tử đột biến (n-2) NST không chứa gen của 2 NST của P. Các cặp NST khác phân li bình thường. Giao tử (n+2) NST thụ tinh với giảo tử (n+2) NST → hợp tử (2n+4) NST.

+ Trường hợp 2. Đột biến thể đa bội:


- Sơ đồ lai: 
P1: 
(2n) AABB

x
(2n) aabb




GP:     AABB, O


aabb,  O





  (2n)


  
 (2n)




F1: 


AAaaBBbb







     (4n)

- Sơ đồ lai: 
P1: 
(2n) AAbb

x
(2n) AAbb




GP:     AAbb, O


AAbb,  O





  (2n)


  
 (2n)




F1: 


AAaaBBbb







     (4n)


- Giải thích: Đột biến thể đa bội xảy ra ở toàn bộ các cặp NST tương đồng.


- Nguyên nhân: Do các tác nhân lý hóa trong môi trường sống, hoặc do rối loạn sinh lý, hóa sinh trong tb cơ thể.


- Cơ chế: Quá trình GP bị rối loạn, 2 NST của các cặp NST không phân ly tạo giao tử đột biến có (2n) NST. Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n) → hợp tử (4n).

b. Đặc điểm của cơ thể F1:


- F1 được sinh ra tử đột biến thể dị bội nên cơ thể phát triển không bình thường, có hại cho sinh vật, cũng có thể trung tính hoặc có lợi.


- F1 được sinh ra từ đột biến thể đa bội, nên cơ thể (4n) có hàm lượng ADN tăng gấp bội do quá trình sinh tổng hợp chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ, làm cho tb to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khỏe, chống chịu tốt, sinh trưởng và phát triển kéo dài.


- Thể tứ bội sinh sản được góp phần tạo loài mới, được sử dụng làm giống.

Câu 48. Người ta đã phối hợp sử dụng những phương pháp gì để phát hiện cách sắp xếp của phân tử ADN trên NST?

Hướng dẫn
- Người ta đã phối hợp sử dụng:


+ Kính hiển vi điện tử


+ Nhiễu xạ X quang


+ Xử lý enzim để làm biến đổi cấu trúc NST, từ đó phát hiện cách tổ chức, sắp xếp của ADN trên NST.

Câu 49. Một gen dài 0,408ϻm có 3120 liên kết Hidro. Do bị đột biến, dưới hình thức thay thế 1 cặp nu này bằng 1 cặp nu khác.

a. Nếu đột biến đó làm cho số liên kết hidro không thay đổi thì số lượng từng loại nu của gen mới bằng bao nhiêu?

b. Nếu đột biến làm cho số liên kết hidro bị thay đổi thì khi gen mới nhân đôi 3 lần liên tiếp môi trường nội bào cung cấp từng loại nu bằng bao nhiêu?

c. Đột biến trên làm thay đổi thành phần số lượng a.a trong phân tử pr hoàn chỉnh được tổng hợp tử gen đột biến như thế nào so với pr hoàn chỉnh được tổng hợp từ gen bình thường?

Hướng dẫn

a. N gen bình thường = 2400. 

+ Gen bình thường: 
A = T = 480





G = X = 720

+ Gen đột biến:

A = T = 480





G = X = 720

b. Nếu đột biến làm thay đổi số liên kết H2
- TH1: 
1 cặp A – T bị thay bằng cặp G – X



+ Số liên kết H = 3121



+ A= T = 479; 
G = X = 721

Số nu MTCC: 
A = T = 479(23-1) = 3353




G = X = 721(23-1) = 5047

- TH2: 
1 Cặp G- X bị thay bằng cặp A-T thì số liên kết H giảm 1 = 3119




A = T = 481




G = X = 719

Số nu MTCC: 
A = T = 481(23-1) = 3367




G = X = 719 (23-1) = 5033

c. Đột biến thay thế nên không làm thay đổi số lượng a.a trong phân tử pr hoàn chỉnh.


- Nếu đb xảy ra ở bộ 3 kết thúc thì không làm thay đổi thành phần a.a trong phân tử pr hoàn chỉnh.


- Nếu đb xảy ra ở codon thứ nhất đến codon cuối cùng trước codon kết thúc thì sẽ làm thay đổi 1 a.a trong chuỗi pr hoàn chỉnh.


- Nếu đb xảy ra ở codon mở đầu, có thể chuỗi polipeptit không được tổng hợp.

Câu 50. Cho cá thể mắt đỏ thuần chủng lai với cá thể mắt trắng thuần chủng được F1 đều mắt đỏ. Cho con cái F1 lai phân tích, ở FB có tỉ lệ: 3 mắt trắng: 1 mắt đỏ trong đó mắt đỏ đều là con đực. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến FB. 

Hướng dẫn

Quy ước: 
A- B-: mắt đỏ



A-bb: mắt trắng (bb át A)



aaB-: mắt trắng (aa át B)



aabb: mắt trắng

+ Tỷ lệ KH ở đực và cái FB không đều → di truyền liên kết với giới tính, gen trên NST giới tính X.

+ Hai cặp gen liên kết trên NST giới tính X thì không phù hợp với phép lai phân tích ở đề bài → 1 trong 2 cặp gen nằm trên NST thường.

+ KG của P: Quy ước cặp Bb liên kết trên X là: 


TH1: 
P. 
AAXBY
x 
aaXbXb  →  F1: 1 đỏ: 1 trắng (loại)


TH2: 
P. 
aaXbY
x 
AAXBXB  →  F1: đồng tính (phù hợp)

+ Nếu con cái thuộc giới đồng giao tử thì phép lai phân tích sẽ là:


TH1: 
P. 
aaXbY
x 
AaXBXb  →  FB: khác giả thiết → loại

+ Nếu con đực thuộc giới đồng giao tử thì: FB.
3: mắt trằng: 1 mắt đỏ

(AaXBXb  đực) → phù hợp với giả thiết.

+ Như vậy KG của P: 


* P.
(♂) AAXBXB 
x
(♀) aaXbY

+ Sơ đồ lai:


* P.
(♂) AAXBXB 
x
(♀) aaXbY


F1. 

AaXBXb; AaXBY (100% đỏ)

* PB.

(F1) AaXBY

x
(♂) aaXbXb


GB.

AXB;  AY; aXB; aY
          aXb
FB.

AaXBXb;   AaXbY;   aaXBXb;   aaXbY

Câu 51. 

a. Có thể nhận biết một thể dị hợp về chuyển đoạn NST bằng những dấu hiệu nào? Vai trò của loại đột biến này trong tiến hoá và trong chọn giống?

b. Một loài thực vật, tế bào lưỡng bội có bộ NST 2n = 24; người ta trong 1 tế bào có 23 NST bình thường và 1 NST có tâm động ở vị trí khác thường. Hãy cho biết NST khác thường này có thể được hình thành bằng những cơ chế nào?

Hướng dẫn

a. Nhận biết qua các biểu hiện:

- Thay đổi hình thái NST qua quan sát dưới kính hiển vi; làm thay đổi nhóm gen liên kết…hoặc làm giảm khả năng sinh sản của cơ thể sống (bán bất thụ).

Vai trò của chuyển đoạn NST:

- Trong tiến hoá: Cung cấp nguồn biến dị di truyền cho chọn lọc, góp phần tạo ra sự cách ly sinh sản giữa các dạng bình thường và các dạng chuyển đoạn.


- Trong chọn giống: Thay đổi nhóm gen liên kết theo ý muốn, hoặc chuyển gen từ loài này sang loài khác.

b. NST có vị trí tâm động khác thường có thể giải thích do các đột biến cấu trúc NST.

Vị trí tâm động thay đổi do:


- Đột biến đảo đoạn NST mà đoạn bị đảo có tâm động, hoặc không có tâm động.


- Chuyển đoạn NST: chuyển đoạn trên 1 NST, chuyển đoạn giữa 2 NST khác nhau trong đó NST trao đổi cho nhau những đoạn không bằng nhau.

Câu 52. Nêu sự khác biệt giữa ĐHHĐ của gen theo kiểu điều hòa âm tính và điều hòa dương tính. 
HD. 
- Điều hòa âm tính là kiểu điều hòa trong đó khi chất ức chế liên kết với operator (vùng vận hành) của gen thì các gen cấu trúc không có khả năng phiên mã.

- Còn trong điều hòa dương tính, pr hoạt hóa khi liên kết với vùng nhất định gần vùng promotor thì gen sẽ được phiên mã.

Câu 53. Khi lai 2 thứ thực vật thuần chủng người ta thu được kết quả như sau:
- Phép lai 1: 

P. (♀) thân đứng
x
(♂) thân bò



F1, F2 đều hữu thụ
- Phép lai 2: `
P. (♀) thân bò

x 
(♂) thân đứng



F1 đều hữu thụ 




F2: 75% hữu thụ, 25% bất thụ (các túi phấn không nở hoa)

Hãy giải thích kết quả và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

Hướng dẫn
- Nguyên nhân của sự sai khác nhau của 2 phép lai thuận nghịch là đồng hợp tử về gen lặn (kí hiệu a) quyết định tính bất thụ đực, nhưng gen lặn chỉ gây tính bất thụ đực trong trường hợp nó được thống nhất hay tương tác với tế bào chất từ thứ bò lan. Tbc chủ yếu được truyền qua tb thứng (noãn).
- Nếu đánh dấu ( là tbc của thứ bò lan, còn hình ( là tbc của thứ đứng thẳng thì ta có sơ đồ sau: 
	P. (♀) thân đứng
x
(♂) thân bò

             ( aa                         ( AA  

F1.                            Aa

F2.            ( 1AA: ( 2Aa: ( aa

Tất cả hữu thụ
	P. (♀) thân bò
x 
(♂) thân đứng

          ( AA                      ( aa

F1.                         ( Aa

F2.     ( 1AA: ( 2Aa:  ( 1aa

                Hữu thụ          Bất thụ đực


Câu 54. Khi giao phối giữa ruồi giấm cái có cánh chẻ với ruồi đực có cánh bính thường thì thu được:


84 con cái có cánh chẻ

79 con cái có cánh bình thường

82 con đực có cánh bình thường
Cho biết hình dạng cánh do 1 gen chi phối.
a. Giải thích kết quả của phép lai trên

b. Có những nhận xét gì về sự tác động của các alenthuộc gen quy định hình dạng cánh.

HD. a. Bình thường tỉ lệ đực cái là 1:1 nhưng kết quả phép lai cho thấy tỉ lệ đực cái là 1:2 → ½ số con đực bị chết, cùng với sự biểu hiện tính trạng cho thấy gen quy định tính trạng hình dạng cánh nằm trên NST X (vì có sự phân tính ở ngay giới cái) và có alen gây chết.

Theo bài ra hình dạng cánh do 1 gen chi phối và F1 có số tổ hợp là 4 (kể cả tổ hợp con đực bị chết), đây là kết quả tổ hợp của 2 loại giao tử đực  với 2 loại giao tử cái → con cái ở P phải dị hợp và cánh chẻ ở con cái là tính trạng trội.

Quy ước: 
A - cánh chẻ; 
a – cánh bình thường

P. 
(♀) cánh chẻ (XAXa)
x
(♂) cánh bình thường (XaY)

GP.

XA; Xa



Xa; Y

F1. 

XAXA; 
XaXa;

XaY;

XAY


 



Bình thường



Chết
b.  Những nhận xét về tác động của gen:
- Tác động đa hiệu vừa quy định hiònh dạng cánh vừa chi phối sức sống cá thể.


+ A quy định cánh chẻ và gây chết

+ a quy định cánh bình thường và sức sống bình thường.
- Ở thể dị hợp Aa, alen a tác động trội về quy định hình dạng cánh, nhưng lại lặn về chi phối sức sống vì bị a át chế.

- Một alen tác động trội ở tính trạng này nhưng lại lặn ở tính trạng khác.
Câu 55. Khi cho giao phấn giữa 1 thứ cây hoa màu màu đỏ thuần chủng với 3 thứ cây hoa màu màu trắng thuần chủng cùng loài thì được kết quả như sau:
	thế hệ
T/hợp
	P (t/c)
	F1
	F2

	1
	Hoa đỏ x hoa trắng (1)
	100% Đỏ 
	703 đỏ: 232 trắng

	2
	Hoa đỏ x hoa trắng (2)
	100% trắng
	227 đỏ: 690 trắng

	3
	Hoa đỏ x hoa trắng (3)
	100% trắng
	150 đỏ: 645 trắng


a. Sự di truyền màu hoa bị chi phối bởi kiểu tác động nào của gen?
b. Xác định KG của 3 thứ hoa trắng ở P

c. Vẽ đồ thị minh hoạ phép lai 3 từ P đến F2.

HD. a. Từ phép lai 3 cho thấy F2 có tỉ lệ 13:3 → F1 dị hợp về 2 cặp gen (AaBb)

F2: 
9(A-B-) + 3(aaB-) + 1aabb → 13 trắng

3(A-bb) → 3 đỏ
Màu hoa bị chi phối bởi sự tương tác giữa 2 gen không alentheo kiểu át chế loại gen trội này với loại gen trội kia, cụ thể là:

A - : đỏ

B át A
a: trắng

b không có vai trò át
b. Xác định kiểu gen:


- Ở phép lai 3: để F1 có KG AaBb thì P: AAbb
x
aaBB

- Ở phép lai 2: F2 có tỉ lệ 3 trắng: 1 đỏ → F1 dị hợp 1 cặp gen, mà F2 có tỉ lệ 

3 trắng: 1 đỏ → P. AAbb

x
AABB

- Ở phép lai 1: F2 có tỉ lệ 3 đỏ: 1 trắng→ F1 dị hợp 1 cặp gen P. AAbb x aabbc c. Đồ thị minh hoạ:


- Trục tung: số lượng hay tỉ lệ cá thể

- Trục hoành: sự biểu thị của tính trạng 


- x1, x2 là trị số trung bình của P


- xh là trị số trung bình của F1


- I: Hoa trắng; II: hoa đỏ.
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Câu 56. Người ta cho rằng ở cây thuốc lá cảnh (hoa anh thảo) khi có sắc tố đỏ và sắc tố xanh lục sẽ cho cánh hoa màu tím. Khi có sắc tố vàng và sắc tố xanh lục thì thì sẽ cho cánh hoa màu xanh lá cây. Việc tạo ra các loại sắc tố được giả định bằng 3 con đường chuyển hoá sau đây:
                                                                               e

                                                                     ↓

Con đường 1: …→ hợp chất không màu 1 → sắc tố xanh lục
                                                                                a
                       b

                                                                      ↓                       ↓

Con đường 2: … → hợp chất không màu 2 → sắc tố vàng → sắc tố đỏ

                                                                               d            
        ↓      c       
  
Con đường 3: … → hợp chất không màu 3 → hợp chất không màu 4
Các chữ cái a, b, c, d và e là các enzim. Các gen mã hoá chúng được kí hiệu bằng các chữ hoa tương ứng. Các gen trội A, B, C, D, E có chức năng tổng hợp enzim còn các alen lặn của chúng không tổng hợp được các enzim.

Bình thường ở con đường chuyển hoá 3, hợp chất không màu 3 chuyển ngay thành hợp chất không màu 4 nhờ enzim d. Hợp chất không màu 3 chỉ chuyển hoá thành sắc tố vàng nhờ enzim c khi nồng độ của nó được tích lại cao quá mức bình thường. 
a. Cho bố mẹ thuần chủng lai với nhau được F1 rồi cho F1 lai với nhau được F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình là: 


9 tím : 3 xanh lá cây : 4 xanh lục. Hãy xác định kiểu gen của F1 và F2.

b. Cho bố mẹ thuần chủng lai với nhau được F1 rồi cho F1 lai với nhau được F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình là:

13 tím : 3 xanh lục. Hãy xác định kiểu gen của F1 và F2

(Biết rằng các gen trên nằm trên các NST khác nhau.)
HD. 
a. Bài ra có nhiều cặp gen nhưng F2 có 16 tổ hợp → F1 chỉ chứa 2 cặp gen dị hợp còn các cặp gen khác phải là đồng hợp. F2 có tỉ lệ: 9 tím (xanh lục + đỏ): 3 xanh lá cây (vàng + xanh lục): 4 xanh lục.


Ta thấy các kiểu hình đều tạo ra sắc tố xanh lục, vì vậy F1 phải đồng hợp trội về cặp gen EE, và dị hợp về 2 cặp gen AaBb, các cặp gen khác còn lại cũng phải đồng hợp. 
Biện luận được KG của F1 chỉ cần có KG là AaBbEECCDD hoặc viết thêm các KG khác cũng được…

KG của F2 là:
9 A–B–EE…



3 A–bbEE…




3 xanh lá cây




3 aaB-EE…+1 aabbEE… = 4 xanh lục

b. Biện luận tương tự như trên ta có F1 phải đồng hợp trội về cặp EE, và dị hợp về cặp gen AaDd, các cặp gen khác còn lại phải đồng hợp trội. Vì:
F2 có tỉ lệ: 13 tím: 3 xanh lục, có 1/16 tổ hợp mang KG đồng hợp lặn ở 2 cặp gen mà cho KH màu tím. Do cặp gen ddkhoong tạo được enzim d nên hợp chất không màu 3 bị ứ lại và được enzim c chuyển thành sắc tố vàng, sắc tố vàng nhờ enzim b chuyển thành sắc tố đỏ kết hợp với sắc tố xanh lục cho màu tím.
Vậy KG của F1:
 AaDdEEBBCC



F2: 
9 A-D-EEBBCC = 9 tím




3 A-ddEEBBCC + 1 aaddEEBBCC = 4 tím



3 aaD-EEBBCC = 3 xanh lục

Câu 57. a. Một gen có n alen sẽ tạo ra bao nhiêu KG? trong đó có bao nhiêu KG đồng hợp tử, bao nhiêu KG dị hợp tử? trong trường hợp nào sẽ cho nhiều KG hơn? Cho VD minh họa. Trong QT giao phối tự do có g KG, hãy xây dựng công thức tính số phép lai có thể có giữa các KG đó theo g.
b. Cho lai 2 cây đậu hà lan thuần chủng hạt vàng (A) và hạt xanh (a) với nhau thu được F1 đồng loạt hạt vàng. Lai F1 trở lại với cây bố thu được Fa, lai F1 trở lại với cây mẹ thu được Fb.


+ Cho Fa tạp giao với nhau, tính tỉ lệ phân li KG và KH ở thế hệ sau.


+ Cho Fb tạp giao với nhau, tính tỉ lệ phân li KG và KH ở thế hệ sau.

c. Biết rằng đậu Hà lan là loài tự thụ phấn nghiêm ngặt, 1 hạt đậu dị hợp tử rơi xuống 1 hoang đảo tự thụ phấn sinh sôi nảy nở. Tính tỉ lệ KG của F1, F2 và Fn khi n vô cùng lớn.

Hướng dẫn

a. Gen có n alen cho [n (n+1)]/2 KG. Trong đó có n kiểu đồng hợp và tổ hợp n chập 2 KG dị hợp. Trong trường hợp gen nằm trên NST giới tính cho nhiều KG hơn. VD. Công thức tính số phép lai tương tự là [g (g+1)]/2
b. Lai F1 (Aa) với AA được Fb (1/2AA: 1/2Aa), cho tạp giao có 3 phép lai với tần số khác nhau và tỉ lệ đời sau là 15:1.

Lai F1 (Aa) với aa được Fa (1/2Aa: 1/2aa), cho tạp giao có 3 phép lai với tần số khác nhau và tỉ lệ đời sau là 9:7

c. Tỉ lệ dị hợp Aa = (1/2)n , khi n vô cùng lớn tỉ lệ này bằng 0, do đó tỉ lệ KG ở Fn là (0,5AA: 0,5aa).
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